
1   =DAY(dd/mm/yyyy) 

2   =MONTH(dd/mm/yyyy) 

3   =YEAR(dd/mm/yyyy) 

4   =WEEKDAY(dd/mm/yyyy) 

5   =DATE(yyyy,mm,dd) 

6  =NOW() 
 

7   =AND(ĐK1, ĐK2, …, ĐKn) 

8   =OR(ĐK1, ĐK2, …, ĐKn) 

9  =IF(ĐK, GT1, GT2) 

10  =LEFT(CHUỔI, N) 

11  =RIGHT(CHUỔI, N) 



12  =LEN(CHUỔI) 

13  =MID(CHUỔI, S, N) 

14  =VALUE(CHUỔI SỐ) 

15  =SUMIF(MIỀN CHỨA ĐK, ĐK, MIỀN TÍNH TỔNG) 

16  =COUNTIF(MIỀN ĐẾM, ĐK) 

17  =RANK(GT XẾP HẠNG, MIỀN XẾP HẠNG, CÁCH XẾP HẠNG) 

18  =MATCH(TRỊ DÒ TÌM,    BẢNG DÒ TÌM,    CÁCH DÒ TÌM) 

19  =VLOOKUP(TRỊ DÒ TÌM,    BẢNG DÒ TÌM,    CỘT THAM CHIẾU,   CÁCH DÒ TÌM) 

20  =HLOOKUP(TRỊ DÒ TÌM,    BẢNG DÒ TÌM,    DÒNG THAM CHIẾU,   CÁCH DÒ TÌM) 

21  =INDEX(BẢNG DÒ TÌM,    DÒNG THAM CHIẾU,    CỘT THAM CHIẾU) 

22  =DSUM(CSDL, CỘT TÍNH TỔNG, MIỀN ĐIỀU KIỆN) 

23  =DCOUNT(CSDL, CỘT ĐẾM,  MIỀN ĐIỀU KIỆN) 



24  =DCOUNTA(CSDL, CỘT ĐẾM,  MIỀN ĐIỀU KIỆN) 

25  SẮP XẾP CSDL  

26  TRÍCH LỌC DỮ LIỆU 

27  THỐNG KÊ PIVOTTABE 

  


